
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 35, ngõ 77, đường Bát Phúc, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

29/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG BÁCH 
VIỆT NAM

0109514388

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU HOÀNG BÁCH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG BACH VIET NAM IMPORT 
EXPORT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965692886
Email: nbtung1@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

2. Sản xuất sản phẩm thuốc lá
(- Điều 17 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP
- Khoản 5 Điều 3,
- Khoản 9 Điều 4 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP)

1200

3. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

4. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

5. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết:
Hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị y tế và thiết bị chẩn 
đoán bệnh có màn hình hiển thị, thiết bị đo lường và xét 
nghiệm, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị ra đa hoặc định vị 
vật dưới nước bằng âm hoặc siêu âm được phân vào nhóm

3313

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

7. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

8. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Mua bán thuốc lá, thuốc lào và sản phẩm từ sợi thuốc 
lá (thuốc lá điếu, xì gà, thuốc sợi)
(- Điều 26,27,28  Nghị định số 67/2013/NĐ-CP
- Khoản 7 Điều 3, Khoản 13 Điều 4  Nghị định số 
08/2018/NĐ-CP
- Khoản 8, Khoản 9, khoản 10  Điều 1, khoản 2, khoản 3, 
khoản 4 Điều 2  Nghị định số 106/2017/NĐ-CP)

4634(Chính)

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

13. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ vàng miếng, súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773

18. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
BÁCH 
TÙNG

Cụm 9, Xã Tân Hội, 
Huyện Đan Phượng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 60,000 001088018368

2 PHẠM THỊ 
HÒA

Cụm 9, Xã Tân Hội, 
Huyện Đan Phượng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.000.000.000 40,000 017412958

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001088018368
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cụm 9, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 35 ngõ 77, đường Bát Phúc, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYÊN BÁCH TÙNG Nam

05/08/1988 Kinh Việt Nam

17/07/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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